
UBND XÃ BA NAM

Biểu số 01
TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CƠ QUAN CHỦ TRÌ THAM MƯU

ĐƯỢC BAN HÀNH ĐỂ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN
(Kèm theo Báo cáo số: 80 /BC-UBND, ngày 28 tháng 3 năm 2023 của UBND xã)

STT Tên văn bản Tình trạng hiệu lực Lĩnh vực Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)

A. Văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết
I. Ban hành từ 1/1/2010 đến 1/7/2020

… … … …
… … … …

II. Ban hành từ 1/7/2020 đến nay
… … … …
… … … …

B. Văn bản hướng dẫn thi hành
… … … …
… … … …

Ghi chú:
- Cột (2) đề nghị ghi rõ Tên văn bản, số ký hiệu văn bản, cơ quan ban hành, ngày tháng năm ban hành văn bản, trích yếu nội dung văn bản
- Cột (3) xác định tình trạng hiệu lực tính đến thời điểm báo cáo trong đó đề nghị ghi rõ "Còn hiệu lực", "Hết hiệu lực" (và ghi rõ văn bản bãi bỏ, thay thế)
- Cột (4) đề nghị xác định theo lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, biên chế; Tuyển dụng; Cán bộ, công chức cấp xã; Đào tạo, bồi dưỡng; Nâng ngạch, thăng hạng chức
danh nghề nghiệp; Đánh giá, xếp loại; Kỷ luật; Chế độ, chính sách
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UBND XÃ BA NAM

Biểu số 02
TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

(Kèm theo Báo cáo số: 80/BC-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2023 của UBND xã)

Năm

Số lượng có mặt đến ngày 31/12 của năm Thi tuyển Xét tuyển Tiếp nhận không qua thi tuyển

Công chức từ cấp
huyện trở lên

Viên chức trong các
đơn vị SNCL

Cán bộ, công chức
cấp xã Công chức Viên chức Công chức cấp xã Công chức Viên chức Công chức cấp xã

Công
chức

Viên
chức

Công
chức cấp

xã
Biên chế

được
giao

Số có mặt
(tính đến

ngày
31/12)

Số lượng
người

làm việc
được giao

Số có
mặt (tính
đến ngày
31/12/)

Cán bộ
cấp xã

Công
chức cấp

xã

Chỉ tiêu
tuyển
dụng

Số người
trúng
tuyển

Chỉ tiêu
tuyển
dụng

Số
người
trúng
tuyển

Chỉ tiêu
tuyển
dụng

Số người
trúng
tuyển

Chỉ tiêu
tuyển
dụng

Số người
trúng
tuyển

Chỉ tiêu
tuyển
dụng

Số người
trúng
tuyển

Chỉ tiêu
tuyển
dụng

Số người
trúng
tuyển

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

2010 10 7 0 0 0

2012

2022 10 10 0 0 0 0 0

Ghi chú:
              - Năm 2010: Năm có hiệu lực thi hành của Luật Cán bộ, công chức (chỉ kê số liệu về công chức và cán bộ, công chức cấp xã).
              - Năm 2012: Năm có hiệu lực thi hành của Luật Viên chức (chỉ kê số liệu về viên chức).
              - Năm 2022: Thống kê cả số liệu về công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã.
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TÊN: BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Biểu số 03
TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

(Kèm theo Báo cáo số: 80/BC-UBND ngày 28  tháng 3 năm 2023 của UBND xã Ba Nam)

Năm

Nâng ngạch công chức
Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Thi thăng hạng Xét thăng hạng

Tổng số
kỳ thi

Lên ngạch CVCC và
tương đương

Lên ngạch CVC và
tương đương

Lên ngạch CV và
tương đương

Lên ngạch CS và
tương đương Tổng số

kỳ thi
thăng
hạng

Lên hạng I Lên hạng II Lên hạng III
Tổng số
kỳ xét
thăng
hạng

Lên hạng I Lên hạng II Lên hạng III

Số công
chức dự

thi

Số công
chức
trúng
tuyển

Số công
chức dự

thi

Số công
chức
trúng
tuyển

Số công
chức dự

thi

Số công
chức
trúng
tuyển

Số công
chức dự

thi

Số công
chức
trúng
tuyển

Số viên
chức dự

thi

Số viên
chức
trúng
tuyển

Số viên
chức dự

thi

Số viên
chức
trúng
tuyển

Số viên
chức dự

thi

Số viên
chức
trúng
tuyển

Số viên
chức dự

thi

Số viên
chức
trúng
tuyển

Số viên
chức dự

thi

Số viên
chức
trúng
tuyển

Số viên
chức dự

thi

Số viên
chức
trúng
tuyển

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

2010

2011

2012

2013

2014

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Tổng

Ghi chú: Bộ, ngành, địa phương báo cáo số liệu về công tác nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Bộ, ngành, địa phương tổ chức theo thẩm quyền phân cấp và được ủy quyền
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UBND XÃ BA NAM

Biểu số 04
TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

(Kèm theo Báo cáo số : 80 /BC-UBND ngày 28  tháng 3 năm 2023 của UBND xã)

Năm

Đào tạo Nội dung bồi dưỡng

Tổng
số lượt
cử đi

đào tạo

Sau đại học Đại học Cao đẳng Tổng số
lượt cử
đi bồi
dưỡng

Lý luận chính trị Quốc phòng - An
ninh

Kiến thức, kỹ năng
lãnh đạo, quản lý

Kiến thức, kỹ năng
QLNN

Theo yêu cầu của
VTVL Tin học Ngoại ngữ Tiếng dân tộc

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

Cán
bộ

Công
chức

Viên
chức

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
2010 2 1 1
2011
2012 2 2 1
2013 2 2
2014 2 1 1 4 4
2015 2 1 1 1 1
2016 1 1 4 4
2017 1 1
2018 2 2 1
2019 2 1 1 3 2 1
2020
2021
2022 1 1
Tổng

Ghi chú:
             - Tính theo lượt đào tạo, bồi dưỡng.
             - Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm gồm: Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế…
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TÊN: BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Biểu số 05
TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

(Kèm theo Báo cáo số: 80/BC-UBND, ngày 28/3/2023 của UBND xã)

Năm

Cán bộ từ cấp huyện trở lên Công chức Viên chức Cán bộ cấp xã Công chức cấp xã

Tổng số

Hoàn
thành

xuất sắc
nhiệm

vụ

Hoàn
thành

tốt
nhiệm

vụ

Hoàn
thành

nhiệm vụ

Không
hoàn
thành
nhiệm

vụ

Tổng số

Hoàn
thành

xuất sắc
nhiệm

vụ

Hoàn
thành

tốt
nhiệm

vụ

Hoàn
thành
nhiệm

vụ

Không
hoàn
thành
nhiệm

vụ

Tổng số

Hoàn
thành

xuất sắc
nhiệm vụ

Hoàn
thành

tốt
nhiệm

vụ

Hoàn
thành
nhiệm

vụ

Không
hoàn
thành
nhiệm

vụ

Tổng số

Hoàn
thành

xuất sắc
nhiệm

vụ

Hoàn
thành

tốt
nhiệm

vụ

Hoàn
thành
nhiệm

vụ

Không
hoàn
thành
nhiệm

vụ

Tổng số

Hoàn
thành

xuất sắc
nhiệm

vụ

Hoàn
thành

tốt
nhiệm

vụ

Hoàn
thành
nhiệm

vụ

Không
hoàn
thành
nhiệm

vụ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
2010 17 17
2011 10 1 7 2 9 2 6 1
2012 11 2 1 8 10 2 8
2013 11 2 7 2 10 4 6
2014 10 1 7 2 9 1 6 2
2015 10 1 8 1 9 9
2016 10 8 2 10 8 2
2017 10 8 2 9 8 1
2018 10 8 2 10 9 1
2019 10 10 10 9 1
2020 10 10 10 10
2021 10 10 11 10 1
2022 10 1 9 11 1 9 1
Tổng

Ghi chú: Cột số 10, cột 25 tính chung của mức Hoàn thành nhiệm vụ còn hạn chế năng lực và Hoàn thành nhiệm vụ

………, ngày         tháng  3 năm 2023
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)
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UBND XÃ BA NAM

Biểu số 06
TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Kèm theo Báo cáo  số   80 /BC-UBND ngày  28 tháng 3 năm 2023 của UBND xã)

Năm

Cán bộ

Công chức Viên chức

Công chức cấp xãGiữ chức vụ lãnh đạo Không giữ chức vụ lãnh đạo Giữ chức vụ quản lý Không giữ chức vụ
quản lý

Khiển
trách

Cảnh
cáo

Cách
chức

Bãi
nhiệm

Khiển
trách

Cảnh
cáo

Giáng
chức

Cách
chức

Buộc
thôi việc

Khiển
trách Cảnh cáo Hạ bậc

lương
Buộc

thôi việc
Khiển
trách

Cảnh
cáo

Cách
chức

Buộc
thôi việc

Khiển
trách Cảnh cáo Buộc

thôi việc
Khiển
trách

Cảnh
cáo

Hạ bậc
lương

Buộc
thôi việc

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng

Ghi chú:
             - Cán bộ: Bao gồm các chức danh bầu cử làm việc chuyên trách ở các cơ quan (không bao gồm Giám đốc các sở - thành viên ủy ban)
             - Cột 22 đến cột 25: Chỉ tính công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã
hội.
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